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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam từ khi Luật Lưu trữ có hiệu lực đến nay

Theo Công văn số 299/VTLTNN-NVĐP ngày 08/5/2013 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc gửi báo cáo Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ địa phương năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo tình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ từ khi có Luật Lưu trữ đến nay; phương hướng, giải pháp đẩy mạnh triển khai Luật Lưu trữ và các quy định về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, với những nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật Lưu trữ, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP và các văn bản khác về văn thư, lưu trữ
a) Các hình thức tuyên truyền, phổ biến 
Sau khi Luật Lưu trữ được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch phổ biến Luật Lưu trữ và tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác quản lý và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-SNV ngày 26/4/2012 về việc phổ biến Luật Lưu trữ và tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Trong thời gian hai ngày, ngày 4 và 5/7/2012, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ như: Thông tư số 01/2011/TT-BNV, Thông tư số 09/2011/TT-BNV, Thông tư số 13/2011/TT-BNV, Thông tư số 14/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Tham dự Hội nghị có khoảng 240 đại biểu đại diện cho các Sở, Ban, ngành, địa phương và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ trên Cổng Thông tin điện tử để phục vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản liên quan về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Đến nay, đã có 15/18 huyện tổ chức triển khai phổ biến Luật Lưu trữ. Đối với các Sở, Ban, Ngành, UBND tỉnh chỉ đạo kết hợp phổ biến Luật Lưu trữ tại với Hội nghị, cuộc họp cơ quan. 
Dự kiến trong quý IV/2013, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; các Thông tư: số 07/2012/TT-BNV; số 08/2012/TT-BNV; số 10/2012/TT-BNV; số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
b) Kết quả tổ chức thực hiện: Tại Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ, các đại biểu dự hội nghị đã kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và giá trị tài liệu lưu trữ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của CCVC trong việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản an toàn tài liệu đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cơ quan, địa phương. 

2. Xây dựng, ban hành văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ
a) Ban hành văn bản triển khai thực hiện Luật

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Lưu trữ như: Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 05/3/2013 về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản mới về văn thư, lưu trữ. Đồng thời, giao Sở Nội vụ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và kết hợp tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các ngành, địa phương.
b) Ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ và hướng dẫn nghiệp vụ
Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, như: Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 27/9/1012 của UBND tỉnh ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam); Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Danh mục số 1, Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh; Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 05/3/2013 về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; Quy chế sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành công tác văn thư, lưu trữ và một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương căn cứ vào các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ để tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản về văn thư, lưu trữ như: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ hàng năm; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Danh mục hồ sơ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan, địa phương.  

Việc xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từng bước đi vào nề nếp, ổn định, hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước. 
3. Tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác văn thư, lưu trữ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
a) Công tác tổ chức

+ Cấp tỉnh:

Thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp (Sau đây gọi tắt là Thông tư 02), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các Quyết định:

- Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ được thành lập tại Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Lưu trữ tỉnh được thành lập tại Quyết định số 2427/1998/QĐ-UB ngày 14/12/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam. 

Tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Quảng Nam hiện nay gồm có: 01 Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Các tổ chức trực thuộc Chi cục: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Phòng Thu thập - Chỉnh lý và Kho Lưu trữ, Trung tâm Lưu trữ.

Từ khi thành lập đến nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đi vào hoạt động ổn định, thực hiện tốt chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh đều có tổ chức bộ phận công tác văn thư, lưu trữ, được bố trí bên trong Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức - Hành chính. 
+ Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ cấp huyện được quy định trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

- Kho Lưu trữ huyện do Phòng Nội vụ hoặc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố đều có bố trí công chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

b) Biên chế:
- Tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ: Chi cục Văn thư - Lưu trữ được UBND tỉnh giao 19 biên chế trong tổng số biên chế công chức, viên chức của Sở Nội vụ, gồm 08 biên chế công chức và 11 biên chế viên chức.

Hiện nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã sử dụng 14/19 biên chế được giao (6 CC, 02 VC, 6 HĐLĐ chuyên môn).

- Tại Sở, Ban, ngành: Hiện nay 93/93 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã bố trí đủ công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư; 20/93 cơ quan, đơn vị bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác lưu trữ, số cơ quan còn lại bố trí công chức, viên chức làm văn thư kiêm nhiệm công tác lưu trữ. Các công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh phần lớn có nghiệp vụ văn thư - lưu trữ hoặc hành chính, quản trị văn phòng, cơ bản đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ.
- Ở cấp huyện:

+ 18/18 Phòng Nội vụ huyện, thành phố bố trí 01 công chức chuyên trách quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ;

+ Kho Lưu trữ huyện, thành phố bố trí 1 đến 2 công chức làm lưu trữ.

+ Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố đều có bố trí công chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

c) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
UBND tỉnh luôn chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ. Hàng năm, UBND tỉnh đều phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong đó có bồi dưỡng nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ. Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức. Các cơ quan, địa phương đã chủ động xây dựng Kế hoạch mở các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức trực thuộc cơ quan, địa phương; đồng thời cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do UBND tỉnh hoặc tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác tổ chức.

4. Tình hình giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

a) Ban hành văn bản hoặc Đề án

Tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 05/3/2013 về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện công tác lưu trữ nói chung và chỉnh lý tài liệu lưu trữ nói riêng, nhằm tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015, các cơ quan, địa phương giải quyết cơ bản tình trạng tài liệu bó gói, tích đống, chưa được phân loại, chỉnh lý. Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2013 - 2018 hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trong tháng 6/2013.
b) Thực trạng xử lý tài liệu tồn đọng ở địa phương

Theo số liệu thống kê vào thời điểm tháng 12/2012, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chỉnh lý hoàn chỉnh 500 mét tài liệu lưu trữ; giao nộp vào Lưu trữ lịch sử trên 400 mét giá.

Số tài liệu còn tồn đọng tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn rất nhiều: 4.413,3 mét giá. 
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Luật Lưu trữ, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu bó gói, tích đống, nhưng do khó khăn về bố trí kinh phí thực hiện công tác lưu trữ, cũng như việc bố trí công chức, viên chức làm công tác lưu trữ ở các cơ quan, địa phương không đảm bảo về số lượng, chất lượng dẫn đến việc thực hiện các nhiệm vụ về lưu trữ gặp nhiều khó khăn, tình trạng tài liệu bó gói, tích đống tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm được. 

5. Kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ

a) Tại Lưu trữ Lịch sử tỉnh

- Kho lưu trữ tỉnh được bố trí tạm thời (UBND tỉnh hiện đang thuê địa điểm tại tòa nhà Công ty Vinaconex25 để bố trí Kho lưu trữ tỉnh và nơi làm việc cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ), với diện tích khoảng 200m2. Trong kho được bố trí các trang thiết bị bảo quản tài liệu như: Máy điều hòa, máy hút bụi, quạt thông gió, bình chữa cháy, kệ giá…
- Tổng số mét giá tài liệu đang được bảo quản tại kho Lưu trữ Lịch sử tỉnh khoảng trên 400m, với 20 Phông Lưu trữ tài liệu. 
- Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010 về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh (Kho lưu trữ loại 1). Kho Lưu trữ có tổng mức đầu tư là 69.465.049.235 (Vốn Trung ương: 60%, địa phương 40%), dự kiến khởi công vào năm 2014 (sau khi được Trung ương cấp vốn). 

Kho lưu trữ tỉnh Quảng Nam hiện nay đang được bố trí tạm thời, với diện tích chật hẹp, nên khó khăn trong việc thu thập, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Đặc biệt khi thực hiện việc chuyển tài liệu lưu trữ từ Lưu trữ huyện, thành phố phải được giao nộp về Lưu trữ lịch sử gặp nhiều khó khăn. Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2010, các hồ sơ, thủ tục liên quan đến xây dựng Kho địa phương cũng đã thực hiện đầy đủ, nhưng cho đến nay kinh phí xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa được các Bộ, ngành Trung ương liên quan phân bổ, nên địa phương chưa thể tiếp tục triển khai thực hiện.

b) Tại Lưu trữ các huyện, thành phố
- Kho Lưu trữ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam hiện nay chưa được quản lý thống nhất về một đầu mối. Một số huyện, thành phố thì giao cho Phòng Nội vụ; một số huyện, thành phố khác thì lại giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện quản lý. 
- Kho Lưu trữ huyện, thành phố phần lớn được bố trí tạm thời, diện tích chật hẹp, trang thiết bị bảo quản sơ sài. Một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác thu thập, bảo quản tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ huyện như UBND các huyện: Núi Thành, Phước Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình. Một số UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh chưa thật sự quan tâm đến công tác lưu trữ, chưa chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc tiến hành việc thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ các cấp theo quy định, dẫn đến tình trạng tài liệu bị phân tán, bó gói.
 - Theo thống kê, số lượng tài liệu còn tồn đọng tại các UBND các huyện, thành phố từ khi các đơn vị hành chính này được thành lập cho đến nay (2013) là khoảng trên 3.000 mét giá.

6. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu từ các nguồn nộp lưu cấp tỉnh vào Lưu trữ Lịch sử tỉnh

- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã từng bước triển khai thực hiện, một số cơ quan đưa công tác này vào trong Quy chế hoạt động của đơn vị, xem đây là một nhiệm vụ bắt buộc và là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm đối với đối với công chức, viên chức.

- Đến nay, UBND tỉnh có 111 cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục số 1; 98 cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục số 2 thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Do điều kiện Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh chật hẹp nên hàng năm UBND tỉnh chỉ thu tài liệu từ 5-7 cơ quan, tổ chức. Hiện nay trong Kho lưu trữ lịch sử tỉnh đã thu được trên 400 mét giá tài liệu có giá trị lưu trữ vĩnh viễn, chủ yếu của các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải…

7. Công tác thu thập tài liệu từ Lưu trữ huyện về Lưu trữ Lịch sử

a) Tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn:
UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện việc giao nộp tài liệu từ Lưu trữ huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh (Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012; Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 05/3/2013). Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị vĩnh viễn từ Lưu trữ huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về Danh mục nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/01/2013) và Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 27/9/1012).

b) Tổ chức thu thập tài liệu

UBND tỉnh Quảng Nam chưa thể thực hiện công tác thu tài liệu từ Lưu trữ huyện về Lưu trữ Lịch sử tỉnh, vì các lý:

- Chưa có Kho lưu trữ chuyên dụng; diện tích Kho tạm thời quá chật hẹp.

- UBND các huyện, thành phố chưa chuẩn bị xong công tác giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (phân loại, chỉnh lý tài liệu…).

Trong thời gian đến UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện việc giao nộp tài liệu từ Lưu trữ huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh theo  đúng quy định .

8. Tình hình thực hiện Quy hoạch ngành theo Quyết định số 579/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ


Tại Kế hoạch số 751/KH-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Đề án Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Đến nay, Sở Nội vụ đang hoàn thiện Đề án và sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý III năm 2013.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG


1. Ưu điểm

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức triển khai thực các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và đã có những chuyển biến tích cực; công tác văn thư, lưu trữ từng bước đi vào nề nếp, ổn định, góp phần phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


- UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng các Đề án về công tác văn thư, lưu trữ (Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, Đề án Quy hoạch ngành); đồng thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh rà soát, ban hành các văn bản về văn thư, lưu trữ.
- Tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố; biên chế công chức chuyên trách làm công tác QLNN về văn thư, lưu trữ tại Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ được tăng cường; các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh đã quan tâm bố trí CCVC làm văn thư, lưu trữ. 
- Trình độ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ ở các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị hiện nay.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng việc bố trí Kho lưu trữ và các thiết bị bảo quản tài liệu lưu trữ; tiến hành chỉnh lý dứt điểm khối tài liệu lưu trữ còn tồn đọng, tích đống. 
- Công tác hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh được chỉ đạo thường xuyên và được các cơ quan, tổ chức thực hiện tương đối tốt.  

2. Hạn chế

- Công tác QLNN về văn thư, lưu trữ cấp huyện theo quy định được bố trí tại Phòng Nội vụ. Tuy nhiên, Kho Lưu trữ huyện không được đề cập đến trong Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010. Điều này dẫn đến tình trạng không thống nhất trong việc quản lý Kho Lưu trữ huyện. Một số địa phương thì giao cho Phòng Nội vụ quản lý, một số địa phương lại giao cho Văn phòng HĐND và UBND quản lý, dẫn đến việc quản lý chung ở cấp tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn. 

- Mốt số cơ quan, đơn vị chưa bố trí biên chế công chức, viên chức chuyên trách làm công tác văn thư, lưu trữ hoặc là bố trí công chức làm công tác văn thư, lưu trữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn ngạch theo quy định, không đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Kho Lưu trữ tỉnh và Kho Lưu trữ tại phần lớn các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh được bố trí tạm thời, diện tích chật hẹp, trang thiết bị bảo quản tài liệu sơ sài, không đảm bảo các quy định của Nhà nước về bố trí kho lưu trữ, dẫn đến công tác thu thập, bảo vệ tài liệu cũng gặp nhiều khó khăn.
- Nguồn kinh phí dành cho công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị còn rất hạn chế, chưa được quan tâm phân bổ trong dự toán ngân sách hàng năm, do đó không thể đảm bảo cho việc triển khai các hoạt động văn thư, lưu trữ, nhất là các hoạt động về lưu trữ.

3. Nguyên nhân của những hạn chế

- Quy định về Lưu trữ huyện chưa được đề cập trong Thông tư 01/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
- Nhận thức của CCVC, nhất là người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa đủ, chưa đúng về vị trí, vai trò của công tác lưu trữ và tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ, dẫn đến việc bố trí người làm công tác lưu trữ, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về lưu trữ chưa đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

- Không đủ biên chế để bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm lưu trữ tại các cơ quan, địa phương; trình độ, năng lực của CCVC làm công tác lưu trữ tại một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ về lưu trữ theo quy định.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Về tổ chức triển khai thi hành Luật Lưu trữ, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ

- Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn thực hiện Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 01/3/2013 về thi hành một số điều của Luật Lưu trữ và các văn bản mới về công tác văn thư, lưu trữ cho các Bộ, ngành, địa phương.

 - Sớm trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ, như:

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức văn thư, lưu trữ; 

+ Định mức công việc để bố trí công chức chuyên trách về lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

+ Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

2. Về tổ chức bộ máy, biên chế văn thư, lưu trữ các cấp

- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế đối với Lưu trữ huyện; trách nhiệm quản lý đối với Lưu trữ cấp huyện (bổ sung, sửa đổi Thông tư 02/2010/TT-BNV).
- Quy định, hướng dẫn việc bố trí CCVC chuyên trách làm công tác lưu trữ tại các cơ quan, địa phương để đảm nhiệm các công việc về lưu trữ. 
3. Giải quyết tài liệu lưu trữ tồn đọng

Trung ương cần phối hợp với địa phương để giải quyết tình trạng tài liệu lưu trữ tồn đọng. Trong đó, tỉnh Quảng Nam đề nghị Trung ương quan tâm cân đối hỗ trợ một phần kinh phí để chỉnh lý dứt điểm khối tài liệu tồn đọng từ nhiều năm nay tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh.
4. Kho tàng, trang thiết bị bảo quản

Kính đề nghị Bộ Nội vụ làm việc với các Bộ, ngành liên quan bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng công trình Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Nam trong năm 2014, đảm bảo thực hiện Dự án theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 24/9/2010. 
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam kính báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước./. 
	Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Sở Nội vụ;

- Chi cục Văn thư, Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC.
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